
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG LỢN TIÊU HỦY DO BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI NĂM 2025
                                                               TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA GIANG

(Kèm theo Tờ trình số  108/TTr-TTCUDVC ngày 28/7/2025 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nghĩa Giang)

ST
T

Ngày Biên
bản tiêu

huỷ
            Chủ hộ          Thôn

Số lượng Trọng lượng (kg) Tổng
cộng
(kg)

Lứa tuổi

Nái Thịt Con Đực Nái Thịt Con Đực

1 26/7/2025 Lê Thị Cúc An Hội Nam 2 2 295 295 2-3 năm
1 55 55 6 tháng

2 26/7/2025` Nguyễn Thị Minh Thu Xuân Phổ Đông 1 110 110 2 năm

3 26/7/2025 Võ Thị Ai An Hội Bắc 1 2 280 280 2 năm
3 150 150 3 tháng

4 26/7/2025 Trần Ngọc Hà Xuân Phổ Tây 2 355 355 2-3 năm
11 55 55 25 ngày

5 26/7/2025 Trương Thị Lệ Thuỷ An Hội Bắc 1 1 135 135 3 năm
6 26/7/2025 Bùi Thị Hoa An Hội Bắc 2 1 145 145 3 năm

7 26/7/2025 Nguyễn Thanh Rỏ Xuân Phổ Tây 2 295 295 2-3 năm
1 65 65 5 tháng

8 26/7/2025 Nguyễn Viên An Hội Bắc 2 1 150 150 3 năm
2 85 85 3 tháng

9 26/7/2025 Đoàn Cư An Hội Bắc 2 1 115 115 2 năm
10 26/7/2025 Lê Văn Cường Điền Chánh 10 851 851 7 tháng
11 26/7/2025 Phạm Thị Lý Điền Chánh 5 256 256 5 tháng
12 26/7/2025 Đỗ Thị Hoa Điền Hoà 1 228 228 7 năm

13 26/7/2025 Trương Thị Hồng Điền Hoà 2 312 312 2 năm
1 20 20 1,5 tháng

14 26/7/2025 Võ Thị Thanh Điền An 4 621 621 2-3 năm
18 1.108 1.108 4-5 tháng

15 26/7/2025 Trần Thị Bàng Điền An 1 186 186 2 năm
2 112 112 5 tháng

16 26/7/2025 Lê Tôn Xông Điền An 13 690 690 5 tháng
17 26/7/2025 Bùi Thị Bình Mỹ Thạnh Đông 3 382 382 5-6 năm
18 26/7/2025 Võ Văn Bảy Mỹ Thạnh Nam 1 54 54 3 tháng

19 26/7/2025 Võ Văn Thảo Phú Thuận 2 389 389 2-3 năm
1 77 77 4 tháng

20 26/7/2025 Nguyễn Thị Dung Mỹ Thạnh Bắc 1 134 134 3 năm
3 7 7 20 ngày

21 26/7/2025 Nguyễn Thị Thùy Vân Mỹ Thạnh Bắc 1 70 70 5 tháng
22 26/7/2025 Đinh Thị Vững Nam Phước 1 137 137 2 năm
23 26/7/2025 Nguyễn Nụ Nam Phước 1 76 76 4 tháng

24 26/7/2025 Phan Chánh Nam Phước
4 307 307 3-4 năm

1 31 31 2 tháng
19 26 26 20 ngày

25 27/7/2025 Phan Văn Nghị Điền Hoà 7 687 687 1,5-3 năm

26 27/7/2025 Phan Văn Phùng Điền Long 1 173 173 2 năm
1 59 59 5 tháng

27 27/7/2025 Lê Xuân Thịnh Điền Hoà 1 113 113 2 năm
28 27/7/2025 Lê Thị Huyền Điền An 1 95 95 1 năm
29 27/7/2025 Võ Thị Thới Điền An 1 135 135 2 năm
30 27/7/2025 Từ Thị Thanh Bé Điền An 1 153 153 2 năm
31 27/7/2025 Dương Đốc Điền An 1 159 159 2 năm
32 27/7/2025 Nguyễn Thị Tuyến Điền An 1 57 57 2 tháng
33 27/7/2025 Nguyễn Tấn Thu Phú Thuận 1 132 132 3 năm

34 27/7/2025 Ngô Văn Cũng Phú Thuận 2 234 234 3-4 năm
1 34 34 4 tháng

35 27/7/2025 Huỳnh Thị Lệ Dương Phú Thuận 4 106 106 1,5 tháng
36 27/7/2025 Phạm Thị Kim Liên Phú Thuận 10 716 716 4 tháng
37 27/7/2025 Phạm Văn Oanh Phú Thuận 13 3.537 3.537 4-5 năm
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38 27/7/2025 Lê Thị Họp Mỹ Thạnh Nam 1 223 223 3 năm
39 27/7/2025 Trần Văn Thơm Mỹ Thạnh Nam 13 657 657 3-5 tháng

40 27/7/2025 Huỳnh Thị Thu Mỹ Thạnh Nam
1 96 96 2 năm

1 22 22 2 tháng
12 14 14 10 ngày

41 27/7/2025 Phạm Thị Lợi Xuân Phổ Tây 1 115 115 2 năm

42 27/7/2025 Trịnh Cường Xuân Phổ Tây 3 565 565 2 năm
9 15 15 15 ngày

43 27/7/2025 Lê Thị Tê Xuân Phổ Đông 2 180 180 1,5 năm
44 27/7/2025 Nguyễn Thị Thương An Hội Bắc 1 1 205 205 1,5-4 năm
45 27/7/2025 Nguyễn Công Quang An Hội Bắc 1 2 245 245 1-6 năm
46 27/7/2025 Võ Thị Hoa An Hội Bắc 1 60 3371 3.371 2,5-6 tháng

47 28/7/2025 Trần Danh Phú Sơn 1 150 150 2 năm
9 319 319 2-3 tháng

48 28/7/2025 Phạm Bội An Hội Nam 1 2 295 295 2 năm

49 28/7/2025 Bùi Thị Kim Ngân An Hội Nam 1
1 95 95 1 năm

2 85 85 2,5 tháng
1 15 15 35 ngày

50 28/7/2025 Lê Thị Liên An Bình 2 235 235 2 năm
51 28/7/2025 Vũ Minh Tinh An Bình 8 240 240 2-2,5 tháng

52 28/7/2025 Trần Quang An Hội Bắc 2 1 200 200 2 năm
1 50 50 3 tháng

53 28/7/2025 Nguyễn Thị Đãnh An Bình 1 155 155 2 năm
12 618 618 4 tháng

54 28/7/2025 Nguyễn Thị Kim Liên An Hội Bắc 2 1 145 145 2 năm
1 65 65 4 tháng

55 28/7/2025 Võ Minh Vương An Hội Bắc 2 2 310 310 2 năm
1 90 90 5 tháng

56 28/7/2025 Nguyễn Thành Câu Mỹ Thạnh Đông 1 154 154 4 năm

57 28/7/2025 Phạm Ngọc Thuộc Mỹ Thạnh Đông
2 284 284 3-4 năm

7 51 51 1 tháng
58 28/7/2025 Bạch Thị Ba Mỹ Thạnh Đông 4 117 117 3-6 tháng

59 28/7/2025 Nguyễn Thị Nga Mỹ Thạnh Đông 1 127 127 3 năm
5 237 237 3 tháng

60 28/7/2025 Bùi Thị Thuỳ Phú Thuận 2 284 284 3-4 năm
61 28/7/2025 Bùi Thị Tới Phú Thuận 2 117 117 1 năm
62 28/7/2025 Bạch Ngọc Thành Phú Thuận 1 107 107 2 năm
63 28/7/2025 Nguyễn Thị  Hiễn Điền An 1 136 136 2 năm

64 28/7/2025 Trần Thị Ngọc Mai Điền An 1 170 170 2 năm
1 53 53 6 tháng

65 28/7/2025 Bùi Thị Nhỏ Điền Hoà 1 193 193 4 năm
2 168 168 6 tháng

66 28/7/2025 Võ Thị Tuấn Điền Chánh 3 368 368 2-3 năm

67 28/7/2025 Nguyễn Thị Hương Điền An
1 105 105 2 năm

8 48 48 20 ngày
68 28/7/2025 Tạ Thị Hoa Điền Long 1 152 152 2 năm

TỔNG CỘNG 98 199 71 0 15.288 10.861 251 - 26.400
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